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PHẦN GIỚI THỆU 
 
Vương quốc Hòa Lan và Việt Nam có một quá 
trình hợp tác chặt chẽ trong lãnh vực thủy lợi 
và quản trị bờ biển.  Một thí dụ điển hình là 
Kế hoạch Tổng thể Mekong (Mekong Master 
Plan) do công ty cố vấn NEDECO của Hòa 
Lan soạn thảo vào năm 1993.  Tháng 10 
năm 2009, các Bộ Tài nguyên và Môi trường 
và Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của 
Việt Nam và Bộ Cơ sở Hạ tầng và Môi trường 
của Hòa Lan ký một Biên bản Ghi nhớ 
(Memorandum of Understanding) cho việc 
hợp tác đến năm 2015.  Hai bên đồng ý tăng 
cường sự hợp tác sẵn có trong lãnh vực quản 
trị tổng hợp lưu vực sông và bờ biển giữa 
Hòa Lan và Việt Nam thành sự hợp tác lâu 
dài dựa trên lợi ích hỗ tương và bình đẳng.  
Hai bên đồng ý việc chú trọng vào Đồng 
bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và Vùng Kinh 
tế Cà Mau của Việt Nam. 

 
Tháng 10 năm 2010, Việt Nam yêu cầu Hòa 
Lan giúp đỡ trong việc soạn thảo một kế 
hoạch cho ĐBSCL.  Hai bên đã ký kết một 
Thỏa ước Đối tác Chiến lược về Thích ứng 
Thay đổi Khí hậu và Quản trị nguồn Nước 
(Strategic Partnership Agreement on Climate 
Change Adaption and Water Management) 
nhằm mục đích “hợp tác chặt chẽ trong việc 
soạn thảo một Kế hoạnh tổng hợp dài hạn 
cho ĐBSCL để đối phó với những hậu quả 
của thay đổi khí hậu và để phát triển khả 
chấp (sustainable) kinh tế xã hội.  “Kế hoạch 
Đồng bằng sông Cửu Long (Kế hoạch 
ĐBSCL)” [1] là kết quả của Thỏa ước đối tác 
Chiến lược đó [2]. 
 
Bài viết nầy có mục đích tìm hiểu về Kế 
hoạch ĐBSCL và trình bày một vài nhận xét 
về những ưu và khuyết điểm của nó, với hy 
vọng nó sẽ được điều chỉnh một cách thích 
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hợp để mang lại kết quả tốt nhất cho ĐBSCL 
nói riêng và cho cả nước nói chung. 
 
SƠ LƯỢC VỀ “KẾ HOẠCH ĐBSCL” 
 
Mục đích của Kế hoạch ĐBSCL 
 
Tên “Kế hoạch ĐBSCL” có thể làm cho người 
đọc hiểu lầm, nhưng lời giải thích ngay bên 
dưới thì không thể sai lạc.  Có thể gọi nó một 
cách chính xác hơn là viễn kiến và sách lược 
dài hạn cho một đồng bằng an ninh, thịnh 
vượng, và khả chấp (long-term vision and 
strategy for a safe, prosperous, and 
sustainable delta). 
 
“Kế hoạch ĐBSCL có mục đích đề ra một viễn 
kiến chiến lược dài hạn hướng đến một đồng 
bằng an ninh, thịnh vượng, và khả chấp, bao 
gồm đề nghị về các chánh sách và giải pháp.  
Vì thế, Kế hoạch ĐBSCL là một tài liệu tham 
khảo cho chánh phủ Việt Nam trong việc cứu 
xét và nếu cần duyệt lại việc quy hoạch phát 
triển kinh tế xã hội, quy hoạch vùng, quy 
hoạch tổng thể khu vực cho ĐBSCL cũng như 
hướng dẫn trong việc lấy quyết định, luật lệ 
và đầu tư ở ĐBSCL.  Kế hoạch ĐBSCL không 
phải là một kế hoạch tổng thể.  Nó cũng 
không phải là một kế hoạch phát triển kinh 
tế-xã hội hay chương trình trọng điểm của 
khu vực.  Kế hoạch ĐBSCL không có một giá 
trị chính thức trong hệ thống hành chánh của 
Việt Nam ngoài việc khuyến cáo chiến lược 
cho chánh phủ Việt Nam.  Trong ý nghĩa đó, 
Kế hoạch ĐBSCL là bước đầu của một tiến 
trình quy hoạch liên tục (continuous planning 
process) cho ĐBSCL do chuyên viên đề ra để 
làm thế nào phát triển tốt nhất vùng đồng 
bằng nầy. 
 
Kế hoạch ĐBSCL dựa trên kiến thức hiện có 
và hiện trạng của đồng bằng và được diễn 
dịch vào một tầm ưu điểm, khuyết điểm, cơ 
hội và đe dọa mà ĐBSCL đang đối mặt.  Kế 
hoạch ĐBSCL áp dụng lợi khí quy hoạch tình 
huống (scenario planning) để nhìn trước 
tương lai có thể xảy ra, cứu xét (và dựa trên) 
sự kiện là tương lai thì không thể biết được 
một cách chính xác.  Dùng nhiều tình huống 
khác nhau, kế hoạch ĐBSCL xác định một 
tương lai mong muốn, một viễn kiến dài hạn 
chiến lược cho ĐBSCL được nhiều người chia 
sẻ và ủng hộ.  Viễn kiến nầy tạo nên thẩm 

quyền chính yếu trong việc tìm tòi những giải 
pháp và biện pháp có thể áp dụng được 
(ngắn hạn, không hối tiếc, cũng như trung và 
dài hạn).” [1]   
 
Nội dung của Kế hoạch ĐBSCL 
 
Kế hoạch ĐBSCL trình bày hiện trạng của 
ĐBSCL (những vấn đề trước mắt, áp lực của 
sự phát triển, vấn về quy hoạch và quản lý); 
những tình huống phát triển kinh tế-xã hội 
có thể xảy ra; viễn kiến kinh tế dài hạn đối 
với việc sống chung với lũ; cải thiện năng lực 
của cơ quan công quyền; và tính khả chấp và 
những biện pháp kiểm soát lũ lụt.  Nội dung 
của Kế hoạch ĐBSCL được tóm tắt như sau: 
 
Hiện trạng của ĐBSCL 
 
• Về thủy học, ĐBSCL bị lũ lụt ở diện rộng, 
độ mặn gia tăng, nước phèn với nồng độ 
aluminum cao nhưng nghèo phosphorous.  
Mưa mùa phân phối không đồng đều gây 
hạn hán cục bộ trong nhiều vùng trung và 
đông của ĐBSCL. 

• Môi trường nước lợ Duyên hải trở nên quan 
trọng – không chỉ vì sự hiện diện ngày càng 
lớn của nó – mà cũng vì sự quan trọng 
ngày càng tăng trong việc thích ứng với 
tình trạng ban đầu không có lợi nầy.  Mực 
nước biển dâng 1 m sẽ tăng diện tích bị 
mặn 4 g/l lên 334.000 ha so với năm 2014, 
một mức gia tăng 25%.  Nước mặn đã xâm 
nhập sâu trong mùa khô, gia tăng đáng kể 
cho thiệt hại mùa màng. 

• Nước an toàn chỉ được bảo đảm cho khoảng 
60-65% dân thành thị và tỉ lệ nầy thấp hơn 
nhiều cho dân ở nông thôn… Nước thải 
chưa thanh lọc, ô nhiễm kỹ nghệ và các 
tiện ích vệ sinh giới hạn ảnh hưởng đến 
phẩm chất nước và, hợp với tình trạng 
thiếu nước, tạo ra nguy cơ về y tế. 

• Cơ sở hạ tầng thủy lợi hiện nay được vận 
hành dưới khả năng của chúng.  Khả năng 
thoát nước không đủ ở nhiều vùng trong 
lúc mưa lớn hay lưu lượng của sông cao 
khiến nước rút chậm.  Nhiều kinh đào chưa 
có cống để ngăn nước mặn.  Và ở những 
nơi có cống ngăn mặn, thỉnh thoảng có 
xung đột giữa nhu cầu nước ngọt cho việc 
trồng lúa và nước mặn cho việc nuôi tôm. 

• Dân số gia tăng nhanh chóng và việc phát 
triển mạnh mẽ nông ngư nghiệp trong 
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những thập niên qua làm giảm đáng kể giá 
trị tự nhiên của ĐBSCL.  Rất nhiều vùng 
đất ngập nước như rừng sát, ao, hồ, phá, 
và bưng biền bị đe dọa diệt chủng qua các 
dự án thủy nông, trồng rừng, ruộng muối, 
vùng kinh tế và ao tôm. 

• Các rừng sát bị suy thoái vì nhiều lý do.  Sự 
sụt giảm vùng thủy triều ven biển do các 
công trình bảo vệ bờ biển ở phía ngoài làm 
suy thoái thêm các rừng sát, và đưa đến 
việc xói món bờ biển nghiêm trọng hơn. 

• Mực nước biển dâng được tiên đoán có thể 
làm nhiều vùng rộng lớn bị ngập thường 
trực và đồng bằng ven biển bị ngập thường 
xuyên hơn.  Tùy theo tình huống, tỉ lệ 
ĐBSCL bị ngập có thể từ 12,8 đến 37,8%. 

• Lún sụt đất do việc thoát thủy dài hạn và 
khai thác nước ngầm.  Có rất ít dữ kiện, 
nhưng con số phổ biến là 1 đến 2 cm/năm.  
Những nghiên cứu gần đây ở Cà Mau xác 
nhận lún sụt đất có liên hệ mật thiết với 
việc khai thác nước ngầm. 

• Việc phát triển ở thượng nguồn sông 
Mekong (đập, hồ chứa nước, phá rừng, các 
dự án thủy nông quy mô, đô thị hóa, ngừa 
lụt và thay đổi cách sử dụng đất) sẽ ảnh 
hưởng trực tiếp đối với lưu lượng của sông, 
cả trong mùa mưa lẫn mùa khô…  Ảnh 
hưởng có thể tích cực: làm dịu bớt đỉnh lũ 
trong mùa mưa hay tăng cường nguồn 
nước ngọt trong mùa khô; hay tiêu cực: 
chảy tràn nhanh hơn, giảm tính giữ nước 
(retention), giữ nước ngọt để dùng riêng, 
lưu lượng giảm trong mùa khô làm nước 
mặn xâm nhập nhiều hơn ở hạ lưu, ô 
nhiễm, ngăn chận di ngư, và giảm lượng 
phù sa. 

• ĐBSCL đang có những vấn đề sau đây: 
 

o thiếu liên kết giao thông và cơ sở hạ 
tầng, 

o phân quyền quyết định về đầu tư công 
gây cạnh tranh giữa các tỉnh và thành 
phố, 

o một hệ thống ngập nước tự nhiên dễ tổn 
thương mà nhiều nhà đầu tư cho là nguy 
hiểm, 

o mức giáo dục thấp gây thiếu hụt lực 
lượng lao động lành nghề, 

o sự di cư nhân lực to lớn ra khỏi ĐBSCL, 
o chánh sách “an toàn lương thực” và các 

rào cản công quyền khác kềm chế nông 
dân đa dạng hóa sản phẩm của họ, và 

o cơ chế công quyền trong việc quy hoạch 
tổng hợp không có hiệu quả. 

• Ảnh hưởng của thay đổi khí hậu, cùng với 
sự phát triển ở thượng nguồn, sẽ khuếch 
đại những thay đổi và ảnh hưởng đến thủy 
học của ĐBSCL.  Trong việc thích ứng với 
thay đổi khí hậu, sự khác biệt trong cơ chế 
thủy học giữa các vùng của ĐBSCL là một 
thử thách lớn.  Ba cơ chế thủy học nầy có 
thể được phân biệt như sau: 

 
o Thượng ĐBSCL, đối phó với sự gia tăng lũ 

trong sông và tăng cường khả năng giữ 
nước qua việc sử dụng đất đai và nguồn 
nước được thích nghi (thí dụ, sống chung 
với lũ), 

o Trung ĐBSCL, đối phó với hạn hán và 
thiếu ước ngọt trong mùa khô và bảo 
đảm nguồn cung cấp nước ngọt, và 

o Duyên hải ĐBSCL, đối phó với nước lợ và 
xâm nhập của nước mặn (sống chung với 
nước lợ) và bảo vệ bờ biển một cách khả 
chấp… 

 

 
Hình 1 – Vùng thủy học ở ĐBSCL 

 
• Mặc dù có một hệ thống cơ quan công 

quyền dày đặc và nhiều tổ chức hưởng lợi, 
vẫn còn nhiều thách thức cho chánh quyền 
các cấp để cải thiện việc điều hành đất đai 
và nguồn nước, khiến cho các kế hoạch 
vùng không được phối hợp và thống nhất.  
Có nhiều sự chồng chéo trong trách nhiệm 
và công việc, thỉnh thoảng đưa đến xung 
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đột giữa các cơ quan.  Sự hợp tác giữa các 
bộ phận và các cấp hành chánh rất lỏng 
lẻo.  Các tỉnh có quyền tự trị cao, đưa đến 
kết quả kém tối ưu ở quy mô lớn hơn.  Và 
sau cùng, nhân lực trong quản trị thủy lợi 
tương đối kém so với tiêu chuẩn quốc gia, 
về lượng lẫn phẩm. 

 
Các tình huống phát triển kinh tế-xã hội có 
thể xảy ra 
 
Dựa trên hiện trạng của ĐBSCL, bốn tình 
huống hợp lý được đề ra cho việc phát triển 
kinh tế-xã hội của ĐBSCL [1].  Các tình 
huống nầy được tóm tắt như sau: 
 

 
Hình 2 – Hành lang Kỹ nghệ hóa 

 
1. Hành lang Kỹ nghệ hóa (Corridor 

Industrialisation): Những hạn chế phát 
triển ở Thành phố Hồ Chí Minh và tình 
hình kinh tế thuận lợi sẽ đưa các hoạt 
động kinh tế - các kỹ nghệ kinh doanh 
phi nông nghiệp – sâu hơn vào ĐBSCL, 
tập trung trong hành lang đô thị và kỹ 
nghệ từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Cần 

Thơ.  Việc chuyển đổi cấu trúc kinh tế của 
hành lang nầy chia kinh tế ĐBSCL thành 
2 vùng: một khu đô thị hóa trong vùng 
đất màu mỡ dễ bị ngập và một vùng 
nông thôn xa xôi đang chật vật để sống 
còn.  Tình huống nầy thích hợp với phát 
triển kinh tế toàn cầu cao.  Mức gia tăng 
GDP trong cả hai vùng thấp hơn sự mong 
đợi vì sử dụng đất đai kém hiệu quả.  Bất 
bình đẳng cao giữa hành lang và nông 
thôn. 

 
2. Sản xuất lương thực (Food Production): 

ĐBSCL không thể thực hiện tiến trình 
chuyển đổi kinh tế dự định do tình hình 
kinh tế quốc gia và toàn cầu không thuận 
lợi, và trong quá trình phục hồi phát triển 
kinh tế, đã thất bại trong việc chuyển 
chiều hướng phát triển kinh tế dựa trên 
kỹ nghệ và dịch vụ đến ĐBSCL.  Kết quả 
là áp lực tiếp tục đè lên ĐBSCL để bảo 
đảm phúc lợi an toàn lương thực quốc gia 
và hoàn tất, hay ít ra, duy trì mức sản 
xuất lương thực gia tăng (lúa) và rổ lương 
thực tổng quát (cá, trái cây, rau).  Tình 
huống nầy sẽ gây đình trệ với mức tăng 
trưởng GDP thấp nhất. 

 
3. Kỹ nghệ hóa Nông nghiệp-Kinh doanh 

(Agro-Business Industrialisation): ĐBSCL 
sẽ được phát triển thành một chuyên 
vùng của nông sản và lương thực có giá 
trị cao cho thị trường trong nước và xuất 
cảng.  Đây là một mô hình phát triển kinh 
tế chuyên biệt đi ra ngoài mức trung bình 
quốc gia, nhưng phản ánh gần hơn, và 
dựa trên, tình hình và cấu trúc kinh tế 
nông nghiệp hiện nay của ĐBSCL.  Tình 
huống nầy thích hợp cho mức tăng 
trưởng kinh tế toàn cầu thấp hoặc vừa 
phải.  Mức gia tăng GDP ổn định được 
thực hiện bằng nông sản có giá trị cao. 

 
4. Kỹ nghệ hóa Lưỡng Cực (Dual Node 

Industrialisation): ĐBSCL sẽ phát triển 
thành một nền kinh tế đa dạng phát đạt, 
với sự thành công của kinh doanh nông 
phẩm có giá trị cao, tương ứng với các 
hoạt động thứ yếu trong các vùng kinh tế 
được ấn định.  Tình huống nầy thích hợp 
cho tình hình kinh tế toàn cầu thật thuận 
lợi và tự do thương mại, và ĐBSCL phải 
được quy hoạch phối hợp vùng và liên kết 
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một cách hoàn hảo.  Tình huống nầy cho 
mức gia tăng GDP cao nhất, có được 
trong các dịch vụ và thành phần kỹ nghệ 
đa dạng bởi việc kết nối cơ sở hạ tầng 
hoàn hảo. 

 

 
Hình 3 – Sản xuất Lương thực 

 
Triển vọng an toàn lương thực 
 
“Sản xuất lúa gạo và tính sẵn có là nền tảng, 
và sự thành công, của chánh sách an toàn 
lương thực của Việt Nam trong 3 thập niên 
qua.  Trong viễn cảnh tương lai của việc phát 
triển ĐBSCL như được trình bày trong các 
tình huống kể trên, điều nầy chắc chắn phải 
thay đổi.  Một mặt vì cơ hội để ĐBSCL 
chuyển qua việc phát triển kinh tế nông 
nghiệp dựa trên nông sản có giá trị cao (Kỹ 
nghệ hóa Nông nghiệp-Kinh doanh) và mặt 
khác mức ổn định của sự gia tăng nhân khẩu 
ở Việt Nam, cùng với phát triển kinh tế, sẽ 
giảm nhu cầu tiêu thụ gạo.  Điều nầy không 
có nghĩa là không cần sản xuất gạo ở ĐBSCL 
trong tương lai.  ĐBSCL phải tiếp tục là 
nguồn cung cấp gạo quan trọng của Việt 
Nam, để bảo đảm tính sẵn có và dễ mua của 
lương thực.” [1] 
 

 
Hình 4 – Kỹ nghệ hóa Nông nghiệp-Kinh 

doanh 
 
Nút thắt của chuỗi giá trị nông nghiệp hiện 
nay 
 
“Bên trong sự xếp đặt nông nghiệp hiện nay 
ở ĐBSCL, nút thắt quan trọng của việc thiết 
lập các chuỗi giá trị liên kết hàng dọc là có 
quá nhiều người chủ nhỏ.  Nó gây trở ngại 
trong việc liên kết các nhà sản xuất trong 
một chuỗi giá trị qua việc thiết lập các khế 
ước trực tiếp và quan hệ thương mại giữa 
nông dân và xí nghiệp.  Các chi phí chuyển 
nhượng khổng lồ liên quan đến việc cung cấp 
dịch vụ cho một số lớn các chủ nhân nhỏ 
hiện đang ngăn cản chuỗi giá trị trong cả hai 
hướng: 
 
• Đối với các nhà sản xuất, để tiếp cận trực 

tiếp với nguồn cung cấp tốt (nguyên liệu và 
kỹ thuật cao) và thị trường có giá trị cao – 
nhà cung cấp cần có thặng dư kinh tế lớn 
hơn, an toàn thị trường và bảo đảm đầu tư 
trong tiến trình sản xuất. 
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• Đối với người bán và nhà cung cấp, rất khó 
và tốn kém để gặp các nhà sản xuất, ngăn 
cản đầu tư của xí nghiệp trong việc phát 
triển kỹ thuật mới, dịch vụ chế biến, và 
phát triển thị trường.” [1] 

 

 
Hình 5 – Kỹ nghệ hóa Lưỡng Cực 

 
Cải thiện năng lực của cơ quan công 
quyền 
 
Kế hoạch ĐBSCL đưa ra những đề nghị để cải 
thiện năng lực và quản trị của cơ quan công 
quyền ở ĐBSCL theo chiều hướng Kỹ nghệ 
hóa Nông nghiệp-Kinh doanh.  Việc quản trị 
ĐBSCL nên tập chú vào (a) việc chuyển đổi 
trong nông/ngư nghiệp và chỉ đạo chiến lược 
mạnh hơn trong việc quy hoạch, tài trợ và 
phê duyệt dự án cho tất cả các bộ phận phù 
hợp với sự phát triển mong muốn và (b) 
quản trị đất đai và nguồn nước một cách có 
hiệu quả, và khả chấp vượt qua ranh giới 
trên mọi mặt. 
 
Những đề nghị bao gồm các vấn đề sau đây: 
 

• Chú trọng đến những chuỗi giá trị trong 
nông nghiệp-kinh doanh: giải quyết vần đề 
đất đai và nguồn nước cần có những giải 
pháp xuyên ranh giới và quản trị đồng 
bằng tổng quát, quản trị đất đai và nguồn 
nước không chỉ là đòi hỏi duy nhất của 
ĐBSCL, đưa vai trò hợp nhất của cơ quan 
vào việc quản trị vùng, hướng việc hỗ trợ 
vào Kỹ nghệ hóa Nông nghiệp-Kinh doanh, 
và hợp lý hóa quy hoạch và tài trợ; 

• Thu hồi chi phí và tài trợ cho việc quản trị 
nguồn nước; 

• Nâng cao kiến thức trong việc tìm hiểu sự 
kiện chung; 

• Thống nhất các luật lệ về nước; 
• Nâng cao năng lực ở cấp tỉnh và địa 

phương; 
• Chánh sách ngoại giao đối cho những vấn 
đề ở thượng lưu có ảnh hưởng đến ĐBSCL: 
Việt Nam cần có một chánh sách ngoại giao 
tích cực về các đề tài như lưu lượng chảy 
vào ĐBSCL của sông Mekong trong mùa 
khô, tiềm năng hạn chế di ngư và ảnh 
hưởng của nó đối với nguồn cá ở ĐBSCL, 
lượng phù sa và sự lắng đọng của sông 
Mekong, và thủy đồ đỉnh lũ chảy vào 
ĐBSCL trong mùa mưa (cả nước chảy tràn 
trên mặt đất lẫn lưu lượng trong sông). 

 
Tính khả chấp và các biện pháp kiểm 
soát lũ lụt 
 
Kế hoạch ĐBSCL cũng đưa ra một vài cách 
bố trí và các loại biện pháp có thể được cứu 
xét để giải quyết những vấn đề tiêu biểu và 
dai dẳng của vùng đồng bằng như ĐBSCL. 
 
Kế hoạch ĐBSCL đề nghị 3 cách bố trí khác 
nhau: 
 
• kiểm soát lũ lụt hàng năm và chuyển đổi 

nông nghiệp trong vùng Thượng ĐBSCL, 
• an toàn lũ lụt và giải quyết nguồn nước 

ngọt trong vùng Trung ĐBSCL, và 
• thích ứng kinh tế đối với độ mặn vì nước 

mặn tiếp tục xâm nhập ở vùng Duyên hải 
ĐBSCL. 

Điểm chú trọng chính được dành cho các biện 
pháp “không hối tiếc” và “ưu tiên” có thể 
thực hiện trong ngắn và trung hạn (2050).  
Các biện pháp cho trung và dài hạn được 
soạn thảo riêng để chuẩn bị cho ĐBSCL trong 
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việc đối phó, và thích ứng, với các ảnh hưởng 
khắc nghiệt hơn của thay đổi khí hậu. 
 
Vùng Thượng ĐBSCL – Nông nghiệp dựa trên 
lũ và các biện pháp giảm nhẹ lũ lụt 
 

 
Hình 6 – Kiểm soát lũ lụt Thượng ĐBSCL 

 
Chiều hướng phát triển cho vùng nầy được 
phác họa như sau: 
 
• Kiểm soát lũ lụt, trồng 2 vụ múa mỗi năm, 

và nuôi cá đồng, 
• Ngừa lụt cho đô thị và nông thôn, nhưng 

vẫn dành khoảng trống cho sông, 
• Chuyển lũ: Đồng Tháp Mười (ĐTM) và Tứ 

giác Long Xuyên (TGLX)có vai trò quan 
trọng trong việc điều hòa lũ lụt cho vùng 
Thượng và Trung ĐBSCL.  Tận dụng địa thế 
của ĐTM và TGLX, một hệ thống chuyển lũ 
gồm kinh đào và hồ chứa nước được thực 
hiện để giảm lũ cho vùng Thượng và Trung 
ĐBSCL trong mùa mưa và xả ra trong mùa 
khô khi cần thiết.  Đất đai cho dự án nầy 
phải được dự trù trước và dành “ưu tiên.” 

 
Vùng Trung ĐBSCL – Ngừa lụt cho đô thị và 
kỹ nghệ và bảo đảm nguồn cung cấp nước 
ngọt 
 

 
Hình 7 – Phân lũ cho vùng Thượng ĐBSCL 

 

 
Hình 8 – Phân phối dòng chảy trong sông 

Tiền và Hậu 
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Chiều hướng phát triển cho vùng nầy được 
phác họa như sau: 
 
• Phân phối dòng chảy trong sông Tiền và 

Hậu bằng một kinh đào mới để cân đối lưu 
lượng và phù sa, và 

• Kiểm soát lưu lượng ở các cửa sông để 
ngăn ngừa nước mặn xậm nhập vào sông 
nhánh trong mùa khô và cung cấp khả 
năng trữ nước ngọt trong các nhánh sông. 

 

 
Hình 9 – Kiểm soát lưu lượng ở cửa sông 

 
Vùng Duyên hải ĐBSCL – Kinh tế nước lợ và 
bảo vệ bờ biển tiên tiến 
 
Chiều hướng phát triển cho vùng nầy được 
phác họa như sau: 
 
• Quản trị bờ biển kép - sống với nước lợ và 

bờ biển năng động: đầu tư vào sự bền chắc 
và năng suất của việc nuôi thủy sản nước 
lợ dọc duyên hải và phục hồi việc củng cố 
bờ biển năng động, 

• Quản trị nước ngọt dọc duyên hải: ở các 
vùng tương đối cao, các cơ sở dự trữ nước 
ngọt khả thi về kỹ thuật và kinh tế (hứng 
nước mưa, trữ nước sông trong mùa nước) 
có thể được phát triển để có thể trồng trọt 
giới hạn hoa màu và trái cây có giá trị cao, 

• Củng cố việc bảo vệ bờ biển với việc phục 
hồi rừng sát tự nhiên. 

 
Hình 10 – Vùng sống chung với nước mặn 

 
Các biện pháp tổng quát 
 
Ngoài các biện pháp trên, Kế hoạch ĐBSCL 
cũng đề cập đến những biện pháp cần thiết 
cho mọi tình huống.  Các biện pháp nầy gồm 
có: 
 
• Một hệ thống thủy lợi nội địa tốt và các hải 

cảng tốt dọc bờ biển, 
• Nghiên cứu và điều tra: tìm hiểu sự kiện 

chung, thu thập dữ kiện chặt chẽ, nghiên 
cứu chặt chẽ để soạn chương trình và kế 
hoạch cho các quyết định, 

• Thống nhất quản trị và quy hoạch, và 
• Chánh sách ngoại giao và Ủy hội sông 

Mekong. 
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐBSCL (MEKONG DELTA 
PROGRAMME) 
 
Như một bước kế tiếp để hoàn thành mục 
tiêu phát triển kinh tế-xã hội một cách an 
toàn, thịnh vượng và khả chấp cho ĐBSCL, 
một lộ trình tổng quát cũng được phác họa 
để thực hiện những đề nghị trong Kế hoạch 
ĐBSCL.  Lộ trình nầy đòi hỏi những quy 
hoạch rõ ràng và chính xác trong một 
chương trình được gọi là Chương trình 
ĐBSCL. 
 
”Việc thiết lập một chương trình như thế đòi 
hỏi: 
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• thiết lập một văn phòng hành chánh 
thường trực có nhiệm vụ chuẩn bị và sắp 
xếp cho Chương trình ĐBSCL, 

• soạn thảo một kế hoạch điều hành chặt chẽ 
cho một bộ phận phối hợp, dựa trên trách 
nhiệm và ủy thác trong việc tăng cường 
việc quyết định kết hợp, cải thiện phẩm 
chất của quyết định (qua việc tìm hiểu sự 
kiện chung) cũng như tạo nhận thức và 
cam kết, 

• chuyển những đề nghị của Kế hoạch ĐBSCL 
thành những chương trình tổng quát hay 
chuyên biệt qua các nhóm dự án đầy nhiệt 
tâm, 

• bảo đảm sự liên lạc và tham gia của các đại 
học, viện nghiên cứu, thành phần tư nhân 
và các người có quan tâm, và 

• đến năm 2020, cùng với các dự án và 
chương trình đang tiếp diễn, điểm chính 
của Chương trình ĐBSCL sẽ là việc soạn 
thảo các quyết định quản trị đồng bằng 
một cách có hệ thống.” [1] 

 
VÀI NHẬN XÉT VỀ “KẾ HOẠCH ĐBSCL” 
 
Có thể nói Kế hoạch ĐBSCL là một viễn kiến 
và sách lược dài hạn ”hoàn hảo” nhất cho 
ĐBSCL từ trước cho đến nay.  Nó cho thấy 
nhiều ưu điểm nổi bật nhưng cũng không 
thiếu những khuyết điểm nghiêm trọng có 
tiềm năng triệt tiêu những ưu điểm.  Những 
ưu điểm và khuyết điểm của Kế hoạch 
ĐBSCL có thể được tóm tắt như sau. 
 
Ưu điểm 
 
Tận dụng và dựa vào thiên nhiên 
 
Ưu điểm đặc thù và nổi bật nhất của Kế 
hoạch ĐBSCL là đường lối tận dụng và dựa 
vào điều kiện thiên nhiên để phát triển, đặc 
biệt là việc sử dụng vùng trũng ĐTM và TGLX 
và khai thác vùng duyên hải dựa trên căn 
bản nước lợ.  Nhưng ưu điểm nầy có thể là 
một chướng ngại rất khó để vượt qua vì nó 
hoàn toàn đi ngược với quan niệm ”cố hửu và 
kinh điển” của những người hoạch định 
chánh sách sau năm 1975, với niềm tự hào 
có ”2.000 năm kinh nghiệm trong việc trị 
thủy” [3].  “Quan niệm được dùng để quy 
hoạch hệ thống thủy lợi hiện nay ở ÐBSCL có 
lẽ đã được áp dụng ở khắp miền Bắc sau 
năm 1954 và toàn miền Nam sau năm 1975. 

Những khẩu hiệu rất phổ biến, như ‘Nghiêng 
đồng đổ nước’ hoặc ‘Vắt đất ra nước, thay 
trời làm mưa’ hoặc ‘Thằng trời hãy đứng một 
bên, để ông thủy lợi thay trời làm mưa’ dùng 
để quảng bá ‘phong trào làm thủy lợi’ rầm rộ 
ở khắp miền Nam sau ngày 30 tháng 4 năm 
1975, có lẽ đã giải thích một cách cụ thể 
quan niệm của miền Bắc và những người có 
trách nhiệm trong việc quy hoạch hệ thống 
thủy lợi hiện nay ở ÐBSCL: ưu tiên cho mục 
tiêu chính trị, tự cao tự đại, và thách thức 
thiên nhiên.” [4] 
 
Uyển chuyển cao 
 
Kế hoạch ĐBSCL thừa nhận những thay đổi 
không thể tiên liệu được của tương lai để dự 
trù những điều chỉnh cần thiết, thích hợp và 
kịp thời, nhất là trong việc đối phó với thay 
đổi khí hậu. “Vì tương lai của thay đổi khí 
hậu trong tương lai rất không chắc chắn, giải 
pháp tình huống được sử dụng…  Thay vì 
dùng trị số cố định, giải pháp của Kế hoạch 
ĐBSCL cứu xét trị số cao nhất và thấp nhất, 
những khoảng biến đổi của mực nước biển 
dâng được ước đoán và của lưu lượng sông 
để lượng định các biện pháp được áp dụng.” 
[1] 
 
Đa dạng hóa sản phẩm có giá trị cao 
 
Một lần nữa, Kế hoạch ĐBSCL đã đi ngược lại 
với với quan niệm ”cố hửu và kinh điển” của 
những người hoạch định chánh sách sau năm 
1975 và chánh sách “an toàn lương thực” là 
“… biến tất cả đất đai có thể trồng trọt còn 
lại của ĐBSCL thành ruộng lúa có thể trồng 
nhiều vụ một năm, nhằm đạt chỉ tiêu 20 
triệu tấn/năm trong kế hoạch ngũ niên 1975-
1980” [4] để đa dạng hóa sản phẩm nông 
ngư nghiệp có giá trị cao nhằm đáp ứng với 
nhu cầu của thị trường trong nước và xuất 
cảng.  Cũng giống như việc tận dụng và dựa 
vào thiên nhiên, đây cũng là một trở ngại 
khó vượt qua nếu những người có trách 
nhiệm hiện nay vẫn không chịu từ bỏ “giáo 
điều” của họ. 
 
Khuyết điểm 
 
Kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường 
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Thật ngạc nhiên và lạ lùng khi Kế hoạch 
ĐBSCL đã hoàn toàn bỏ qua vấn đề kiểm 
soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường ở ĐBSCL.  
Có thể nói, đây là khuyết điểm ”chết người” 
của Kế hoạch ĐBSCL vì nó có ảnh hưởng trực 
tiếp đến phẩm chất của các sản phẩm nông 
nghiệp được sản xuất hay chế biến từ 
ĐBSCL.  Hậu quả là những sản phẩm nầy sẽ 
không tiêu thụ được trên thị trường trong 
nước hay ngoài nước, một đe dọa lớn cho sự 
sụp đổ cùa sách lược Kỹ nghệ hóa Nông 
nghiệp-Kinh doanh mà Kế hoạch ĐBSCL xem 
như tình huống tốt nhất. 
 
Trên thực tế, nhiều nông sản xuất cảng của 
Việt Nam đã bị trả lại vì bị ô nhiễm.  Trong 
năm 2014 và 2105, có 32.000 tấn tôm cá 
xuất cảng bị trả về vì nhiễm kháng sinh và 
chứa mầm bệnh [5], hậu quả của ô nhiểm 
môi trường nuôi tôm cá. Gần đây nhất có 
”nhiều lô gạo Việt Nam xuất cảng nhưng bị 
từ chối vì nhiễm thuốc trừ sâu quá độ hay 
thiếu vệ sinh.” [6] 
 
Nguồn nước sông Mekong từ Cao nguyên 
miền Trung 
 
Một điều ngạc nhiên khác là Kế hoạch ĐBSCL 
đã ”bỏ quên” phần lưu vực sông Mekong 
trong lãnh thổ Việt Nam trên Cao nguyên 
miền Trung.  Đây là một nguồn nước quan 
trọng mà Việt Nam có thể kiểm soát để điều 
hòa lưu lượng lũ trong mùa mưa hay lưu 
lượng kiệt trong mùa khô cho ĐBSCL.  ”... 
bất cứ một dự án thủy lợi nào làm thay đổi 
lưu lượng phát xuất từ vùng nầy đều có khả 
năng thay đổi tình trạng lũ lụt ở ÐBSCL. Thí 
dụ như việc xả lũ từ đập thủy điện Yali ở Việt 
Nam vào đầu tháng 8 năm 2005. Việc xả lũ 
nầy đã gây lũ lụt ở hạ lưu sông Sesan trong 
tỉnh Ratanakiri của Kampuchia và có lẽ đã 
làm mực nước ở nội đồng ÐTM đang tăng 
nhanh lại càng tăng nhanh hơn vào trung 
tuần tháng 8.” [4] 
 
Với nguồn nước sẵn có đó, có thể ”nghiên 
cứu khả thi việc sử dụng hồ chứa của các dự 
án thủy điện hiện có trên Cao nguyên miền 
Trung như Yali Falls, Plei Krong, và Sesan 4 
cho mục đích thủy nông. Dựa theo diện tích 
của các hồ chứa nầy, một lượng nước lên đến 
210 triệu m3 có thể tích trữ nếu tăng mực 
nước điều hành của hồ lên 1 m. Số nước nầy, 

dùng để dự phòng cho tình trạng khẩn cấp 
như hiện nay, đủ để cung cấp cho ĐBSCL 
một lưu lượng trung bình khoảng 500 m3 
/sec trong 5 ngày; dĩ nhiên, với sự đồng ý và 
hợp tác của Cambodia.” [7] 
 
Sử dụng nước sông Mekong của các quốc gia 
duyên hà 
 

 
Lễ ký kết Thỏa ước 1995 ở Chang Rai, Thái 

Lan 
 
Việt Nam là một trong 6 quốc gia nằm trong 
lưu vực sông Mekong và ĐBSCL ở tận cùng 
của lưu vực, vì thế, có một vị thế vô cùng bất 
lợi so với các quốc gia thượng nguồn.  Có lẽ 
muốn duy trì hòa khí giữa các quốc gia 
duyên hà và Ủy hội sông Mekong nên Kế 
hoạch ĐBSCL chỉ đề nghị Việt Nam nên có 
một chánh sách ngoại giao tích cực và củng 
cố thêm sự hợp tác qua Thỏa ước Hợp tác 
Phát triển Khả chấp Lưu vực sông Mekong 
1995 (Thỏa ước 1995).  ”Thỏa ước 1995 
không có một điều khoản ràng buộc pháp lý 
nào về việc sử dụng nước sông Mekong. Nói 
cách khác, Thỏa ước 1995 dành quyền quyết 
định cho “mỗi quốc gia thành viên được tự do 
thực hiện kế hoạch cho tương lai của mình 
(each member nation is free to carry out 
whatever plan or plans it has for its future).” 
[7]   
 
Đây là một thiếu sót của Kế hoạch ĐBSCL vì 
Việt Nam cần phải làm nhiều hơn nữa để bảo 
vệ quyền lợi của mình trong việc chia sẻ tài 
nguyên thiên nhiên của sông Mekong.  Vì 
thế, ”tình trạng “mạnh ai nấy làm” trong lưu 
vực sông Mekong cần phải được chấm dứt 
càng sớm càng tốt với việc “phục hồi” 
nguyên tắc của MC 1957 và Tuyên cáo chung 
1975 về việc sử dụng nước ở hạ lưu sông 
Mekong. Hai nguyên tắc đầu tiên của MC 
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1957 là “(1) lưu lượng kiệt của sông Mekong 
hiện tại không thể bị giảm bằng bất cứ cách 
nào và bất cứ ở đâu; và (2) nước dùng cho 
thủy nông chỉ được dự trữ trong lúc mực 
nước sông dâng cao”. Hai điều khoản quan 
trọng nhất của Tuyên cáo chung 1975 gồm 
có Ðiều X: “Nước trong dòng chánh là tài 
nguyên chung, không một quốc gia duyên hà 
nào được đơn phương sử dụng nếu không 
được các quốc gia trong lưu vực chấp thuận 
trước qua Ủy ban” và Ðiều XI: “Các quốc gia 
duyên hà có thẩm quyền ngang nhau trong 
việc sử dụng nước trong dòng chánh”. Thỏa 
ước 1995 cũng cần có những ràng buộc pháp 
lý và biện pháp chế tài nếu các quốc gia vi 
phạm những điều khoản đã ký kết.  Nếu cần, 
Việt Nam có thể thương lượng song phương 
với các quốc gia ở thượng lưu để bảo vệ 
quyền lợi quốc gia trong việc phát triển sông 
Mekong.” [7] 
 
TÓM TẮT VÀ KẾT LUẬN 
 
Vào tháng 12 năm 2013, Kế hoạch ĐBSCL - 
được soạn thảo với sự trợ giúp của Vương 
quốc Hòa Lan - được công bố.  Kế hoạch 
ĐBSCL đưa ra một viễn kiến chiến lược dài 
hạn để phát triển một đồng bằng an ninh, 
thịnh vượng, và khả chấp.  Nó là một tài liệu 
tham khảo cho chánh phủ Việt Nam trong 
việc phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch 
vùng, quy hoạch tổng thể khu vực cho 
ĐBSCL.  Nó không phải là một kế hoạch tổng 
thể và cũng không phải là một kế hoạch phát 
triển kinh tế-xã hội.  Nó chỉ có nhiệm vụ 
khuyến cáo chiến lược cho chánh phủ Việt 
Nam.   
 
Kế hoạch ĐBSCL trình bày hiện trạng của 
ĐBSCL (những vấn đề trước mắt, áp lực của 
sự phát triển, vấn về quy hoạch và quản lý); 
những tình huống phát triển kinh tế-xã hội 
có thể xảy ra; viễn kiến kinh tế dài hạn đối 
với việc sống chung với lũ; cải thiện năng lực 
của cơ quan công quyền; và tính khả chấp và 
những biện pháp kiểm soát lũ lụt.  Kế hoạch 
ĐBSCL đưa ra 4 tình huống phát triển có thể 
xảy ra: Hành lang Kỹ nghệ hóa, Sản xuất 
Lương thực, Kỹ nghệ hóa Nông nghiệp-Kinh 
doanh, và Kỹ nghệ hóa Lượng Cực.  Tình 
huống Kỹ nghệ hóa Nông nghiệp-Kinh doanh 
được xem là tình huống thích hợp nhất. 
 

Để thực hiện mục tiêu của Kế hoạch ĐBSCL, 
một số đề nghị đã được đưa ra như việc thay 
đổi chánh sách “an toàn lương thực,” đa 
đạng hóa sản phẩm có giá trị cao, giải quyết 
nút thắt của chuỗi giá trị nông nghiệp hiện 
nay, cải thiện năng lực của cơ quan công 
quyền và chia ĐBSCL thành 3 vùng thủy học 
(Thượng, Trung và Duyên hải) để quản trị 
nguồn nước.  Thêm vào đó là những đề nghị 
chung về giao thông vận tải, nghiên cứu điều 
tra, quản trị và quy hoạch, và chánh sách 
ngoại giao. 
 
Như bước tiếp theo, một lộ trình cũng được 
phác họa để thực hiện những đề nghị trong 
Kế hoạch ĐBSCL.  Lộ trình nầy đòi hỏi những 
quy hoạch rõ ràng và chính xác trong một 
chương trình được gọi là Chương trình 
ĐBSCL.  Chương trình nầy đòi hỏi một văn 
phòng hành chánh thường trực – dưới dạng 
một ủy ban (commission), có lẽ tương tự như 
Ủy ban Quốc gia Thủy lợi ở miền Nam trước 
năm 1975 – để chuẩn bị, sắp xếp việc điều 
hành, soạn thảo chương trình công tác, phối 
hợp với các cơ quan và trường đại học, và 
soạn thảo các quyết định quản trị đồng bằng 
vào năm 2020. 
 
Có thể nói Kế hoạch ĐBSCL là một viễn kiến 
và sách lược dài hạn ”hoàn hảo” nhất cho 
ĐBSCL từ trước cho đến nay.  Nó cho thấy 
nhiều ưu điểm nổi bật nhưng cũng không 
thiếu những khuyết điểm nghiêm trọng có 
tiềm năng triệt tiêu những ưu điểm.   
 
Ưu điểm đặc thù và nổi bật nhất là đường lối 
tận dụng và dựa vào điều kiện thiên nhiên để 
phát triển, tuy nhiên, nó có thể là một 
chướng ngại rất khó để vượt qua vì hoàn 
toàn đi ngược với quan niệm ”cố hửu và kinh 
điển” của những người hoạch định chánh 
sách sau năm 1975.  Ưu điểm thứ nhì là tính 
uyển chuyển cao, thừa nhận những thay đổi 
không thể tiên liệu được của tương lai để dự 
trù những điều chỉnh cần thiết, thích hợp và 
kịp thời, nhất là trong việc đối phó với thay 
đổi khí hậu.  Ưu điểm thứ ba đường lối đa 
dạng hóa sản phẩm nông ngư nghiệp có giá 
trị cao để đáp ứng với nhu cầu của thị trường 
trong nước và xuất cảng.  Đây cũng là một 
trở ngại khó vượt qua nếu những người có 
trách nhiệm hiện nay vẫn không chịu từ bỏ 
“giáo điều” của họ. 
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Việc bỏ qua vấn đề kiểm soát ô nhiểm và bảo 
vệ môi trường có lẽ là khuyết điểm ”chết 
người” của Kế hoạch ĐBSCL.  Nó ảnh hưởng 
trực tiếp đến phẩm chất của các sản phẩm 
nông nghiệp khiến cho chúng không tiêu thụ 
được trên thị trường trong nước hay ngoài 
nước, một đe dọa lớn cho sự sụp đổ cùa sách 
lược Kỹ nghệ hóa Nông nghiệp-Kinh doanh 
mà Kế hoạch ĐBSCL xem như tình huống 
thích hợp nhất.  Khuyết điểm thứ hai là bỏ 
qua nguồn nước sông Mekong từ Cao nguyên 
miền Trung mà Việt nam có thể kiểm soát để 
điều hòa lưu lượng lũ trong mùa mưa hay lưu 
lượng kiệt trong mùa khô cho ĐBSCL.  Và 
khuyết điểm cuối cùng là quá nhẹ nhàng với 
Thỏa ước 1995 và vai trò của Ủy hội sông 
Mekong thay vì đề nghị Việt Nam nên có 
những biện pháp mạnh hơn để bảo vệ quyền 
lợi của mình trong việc chia sẻ tài nguyên 
thiên nhiên của sông Mekong. 
 
Dù sao, Kế hoạch ĐBSCL cũng chỉ là bước 
khởi đầu mở ra một quan niệm và đường lối 
mới cho việc phát triển kinh tế-xã hội của 
ĐBSCL một cách an toàn, thịnh vượng và khả 
chấp.  Chìa khóa của sự phát triển nầy đang 
nằm trong tay của những người có trách 
nhiệm hiện nay ở Việt Nam! 
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